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PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D21_QT10 – Đợt tháng 07 và tháng 10/2022 

STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

1 DH72113831 Trần Nguyên An 

Không nộp hồ sơ 2 DH72109626 Nguyễn Thành Ân 

3 DH72114137 Nguyễn Ngọc Gia Bảo 

4 DH72114535 Đỗ Vũ Bằng 50.5   

5 DH72114150 Danh Trần Phi Dung 

Không nộp hồ sơ 

6 DH72114141 Dương Thị Mỹ Dung 

7 DH72101226 Nguyễn Ngọc Đông 

8 DH72113915 Nguyễn Ngọc Quỳnh Giang 

9 DH72114124 Nguyễn Trường Giang 

10 DH72114455 Nguyễn Phan Ngọc Hải 

11 DH72114402 Đặng Thị Hồng Hạnh 

12 DH72114181 Trịnh Mỹ Hạnh 

13 DH72113964 Nguyễn Lê Xuân Hảo 

14 DH72114673 Nguyễn Ngọc Gia Hân 

15 DH72114099 Trần Đặng Khánh Hiền 

16 DH72114205 Nguyễn Đình Hiếu 

17 DH72109817 Phan Văn Hoàng 

18 DH72114101 Nguyễn Thị Minh Huyền 

19 DH72114720 Nguyễn Duy Khánh 

20 DH72111154 Trần Đăng Khôi 

21 DH72114286 Trần Đức Lân 

22 DH72114023 Nguyễn Thị Thùy Linh 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

23 DH72114701 Trần Nhật Minh 

Không nộp hồ sơ 

24 DH72114677 Võ Tuyền Ngọc Minh 

25 DH72114625 Nguyễn Lê Thảo My 

26 DH72114707 Phạm Gia Mỹ 

27 DH72114624 Đỗng Thị Như Mỵ 

28 DH72110021 Nguyễn Kim Ngân 

29 DH72114275 Tô Trọng Nghĩa 

30 DH72114252 Tạ Thị Thanh Ngọc 

31 DH72114566 Võ Thảo Nguyên 

32 DH72114640 Trần Thị ánh Nguyệt 

33 DH72113827 La Thị Xuân Nhi 

34 DH72114616 Võ Thị Hồng Nhung 

35 DH72114468 Nguyễn Thành Phước 

36 DH72114656 Phạm Dương Ngọc Phượng 

37 DH72109170 Tô Tuấn Quang 

38 DH72114130 Nguyễn Hoàng Quân 

39 DH72114562 Bùi Trí Quyền 

40 DH72111645 Nguyễn Vân Quỳnh 

41 DH72114210 Võ Khánh Sinh 

42 DH72114218 Trần Văn Tài 

43 DH72114056 Trịnh Công Thành 

44 DH72114732 Huỳnh Thanh Thảo 

45 DH72114222 Trần Quốc Thắng 

46 DH72110299 Cao Nguyễn Thị Thùy 

47 DH72114635 Nguyễn Phương Thúy 

48 DH72114157 Trần Thị Kim Thúy 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

49 DH72108998 Nguyễn Ngọc Anh Thư 

Không nộp hồ sơ 

50 DH72114600 Phạm Nguyễn Anh Thư 

51 DH72113863 Nguyễn Thị Nhật Thương 

52 DH72114429 Trần Thị Thủy Tiên 

53 DH72114633 Võ Trương Hà Tiên 

54 DH72113943 Lê Minh Tiến 

55 DH72114017 Nguyễn Thị Thùy Trang 

56 DH72114248 Nguyễn Trần Quyên Trâm 

57 DH72113652 Lê Thị Mỹ Uyên 

58 DH72114068 Nguyễn Vũ Như Uyên 

59 DH72114482 Hà Thái Vinh 

60 DH72114224 Then Kah Wai 

61 DH72114297 Đào Thị ánh Xuân 

62 DH72114007 Phan Phụng Bảo Yến 3.5  

19/03/2022 

trùng thời 

gian hoạt 

động 
 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2022 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 
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